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ÔN TẬP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2021-2022

MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 9
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Kiến thức:

Sau bài học, học sinh cần:

· Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
· Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
· Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
· Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng quan sát, khai thác bản biểu đồ địa lý.

3. Thái độ:
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Xác định vị trí giới hạn lãnh thổ Việt Nam? 

Cần nắm: diện tích, vị trí, giới hạn lãnh thổ nước Việt Nam, các điểm cực….

2. Đặc điểm địa hình Việt Nam

a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam:

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích phần đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

+ Núi thấp dưới 1000m chiếm 85%

+ Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%. Cao nhất là Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan xi păng cao 3143m

- Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 lãnh thổ, bị chia cắt thành những khu vực nhỏ 

b. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc kế tiếp nhau:

- Vận động Tân kiến tạo đã làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: Đồi núi, đồng bằng, thềm luc điạ biển .....
- Địa hình thấp dần từ nội địa ra tới biển, hướng nghiêng chính là Tây Bắc ( Đông Nam.
- Địa hình nước ta có 2 hướng chính là  hướng Tây Bắc ( Đông Nam và hướng vòng cung.

c. Đia hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người:

- Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ: Vùng địa hình Cat-xtơ tạo nhiều hang động...

- Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều: Đê điều, hồ chứa nước, các đô thị, các công trình giao thông…

=> Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người.
3. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta? Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu mang lại? 

- Tính chất nhiệt đới:
+ Bầu trời nhiệt đới quanh năm nắng đã cung cấp nguồn nhiệt năng to lớn: 1m2  lãnh thổ nhận được 1 triệu kcal, số giờ nắng từ: 1400 - 3000 giờ một năm.                                                                                   

+ Nhiệt độ trung bình năm của không khí cao : trên 210 C  và tăng dần từ……        

 - Tính chất gió mùa:

 Khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió :     

    + Mùa gió mùa đông ( đông bắc ) : lạnh và khô

    + Mùa gió mùa hạ ( tây nam) :  nóng, ẩm, mưa nhiều.

 - Tính chất ẩm:                                                                           

  + Lượng mưa trung bình năm lớn: 1500 - 2000 mm/ năm.

  + Độ ẩm không khí rất cao : trên 80%

·   Giải thích vì sao khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
+ Do Vị trí nước ta nằm ở vị trí nội chí tuyến nửa cầu Bắc.
  + Nước ta nằm kề biển Đông luôn tăng cường tính ẩm của biển.
  + Chịu ảnh hưởng của gió mùa
  + Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu mang lại? 

4. Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Nêu giá trị sông ngòi nước ta? Những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Biện pháp khắc phục? Sông ngòi nước ta chịu ảnh hưởng của khí hậu như thế nào?

Có 4 đặc điểm chung của sông ngòi

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cá nước: 

- Có 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93% là sông nhỏ, ngắn. 

- Sông ngòi chảy theo 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung: 

   +  Hướng TB-ĐN: sông Đà, sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Tiền, sông Hậu.
   + Hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
- Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt 

- Lượng nước mùa lũ chiếm 70-80% lượng nước cả năm

- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn:

- Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước tới trên 200 triệu tấn/năm

- Tại sao sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng TB – ĐN và vòng cung? 

Vì hướng núi chính của nước ta là TB – ĐN và vòng cung mà hướng núi và sông ngòi có liên quan nhau nên sông ngòi nước ta cũng chảy theo hướng TB – ĐN và vòng cung.

Nêu giá trị sông ngòi nước ta?

- Phục vụ cho sản xuất (nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp), đời sống (cung cấp nước sinh hoạt) 

- Cung cấp điện 

Những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Biện pháp khắc phục? Tự nêu 

Chặt cây, phá rừng gây lũ lụt. Thiệt hại lớn về mùa màng, nhà cửa và con người

Rác thải từ các khu dân cư và các hóa chất độc hại chưa qua xử lí thì các khu xí nghiệp thải vào các dòng sông gây ô nhiễm nặng.
5. Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn? Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng và tài nguyên động vật nước ta? Biện pháp để  bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ tài nguyên động vật? 

Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng 

 - Chiến tranh phá huỷ. 

-  Do khai thác bừa bãi quá mức phục hồi 

-  Đốt rừng làm nương rẫy

- Quản lý chưa tốt 

Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên động vật nước ta 

- Săn bắt  trộm động vật quý hiếm.

- Đánh bắt, khai thác quá mức 

- Ô nhiễm nguồn nước sông, biển.....

* Biện pháp để bảo vệ  (tự nêu)

7. Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Thiên nhiên nước ta có 4 tính chất nổi bật :

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo

Tính chất đồi núi 

Tính đa dạng và phức tạp

-> Các tính chất trên là những điều kiện tự nhiên cơ bản giúp nước ta phát triển một nền kinh tế-xã hội toàn diện và đa dạng

8. Nêu đặc điểm từng tính chất của tự nhiên Việt Nam?

- Tính chất nhiệt đới gió mùa:

- Tính chất này thể hiện qua mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên  nước ta, từ khí hậu-thủy văn đến thổ nhưỡng-sinh vật và cả địa hình, nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều

- Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo:

- Ảnh hưởng của biển rất mạnh mẽ và sâu sắc, duy trì tăng cường tính chất nóng ẩm, gió mùa của thiên nhiên Việt Nam

- Tính chất đồi núi :

- Nước ta có ¾ diện tích đất liền là đồi núi tạo sự phân hóa mạnh điều kiện tự nhiên

- Vùng núi là nơi chứa nhiều tài nguyên khoáng sản, lâm sản, du lịch, thủy văn…

- Tính chất đa dạng, phức tạp:

Thể hiện từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao. Tạo điều kiện thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển của xã hội

III. PHẦN BÀI TẬP
1. So sánh số liệu khí hậu 3 trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1, SGK/tr.110) đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:

- Nhiệt độ tháng thấp nhất của 3 trạm.

- Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của 3 trạm.

- Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông.

	Trạm tiêu biểu
	Hà Nội
	Huế
	Tp. Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ trung bình tháng 1 (0C)
	
	
	

	Lượng mưa tháng 1 (mm)
	
	
	


- Nhận xét: 
2. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích 3 nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét

Nhóm đất feralit: (65% diện tích đất tự nhiên) 

Nhóm đất mùn núi cao: (11% diện tích đất tự nhiên)

Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển (24% diện tích đất tự nhiên) 

 3. Cho bảng số liệu về diện tích rừng nước ta


	Năm
	1943
	1993
	2001

	Diện tích rừng (triệu ha)
	14,3
	8,6
	11,8


a) Tính tỉ lệ % che phủ rừng so với diện tích đất liền nước ta?
b) Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó và nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng nước ta?

IV. DẶN DÒ:
- Học sinh tự ôn tập kiến thức đã học và làm bài tập vào tập Địa.

- Thời gian làm bài từ ngày 01/9/2021 ngày 04/9/2021.

- Liên hệ với giáo viên dạy mình nếu có thắc mắc:
	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo

	Thầy Phạm Công Huy
	9/3, 9/5, 9/7, 9/9, 9/11
	0937995038

	Thầy Trần Văn Đạt
	9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/10, 9/12, 9/13
	0777717911


